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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

PHÔNG KINH TẾ -XÃ ĐIỂM THỤY

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản s.........

ngày..... thảng...năm 20

Người thẩm định k :

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

URND XA ĐIỆM TH

BAN QUẢN LÝ DAÁN XÀD TA

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QL37 ĐI NHÀ VĂN HÓA XÓM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỂM THỤY, TỈNH THÁI NGUYÊN

BƯỚC: LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP: THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG Á

THẤM TRA
Theo Văn bản s ;..

Ngày....... háng......năm 20.....

Ký tên:

THIẾT KẾ BẮN VỀ THI CÔNG
PHE DYLT

Ngày:.....thêg......nóm 20.....
Ký tân:

M:4601
3925866-C.T

CONG TY

TNHH
uGÔNG TY TNHH AN NGOC DƯƠNG

Đa chỉ công ty: Phố Đình, xã ĐạiĐachid Đình, xã Đai Phúc, tính Thái Nguyên

AI TỪ.T Ten thoai (Fax): (0987) 118.102



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
PHÒNG EINH TẾ-XÃ ĐIỂM THỤY

THÂM ĐỊNH

Theo Văn bản số............

ngày... tháng. m 20..

Người thẩm định ký tên: al

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QL37 ĐI NHÀ VĂN HÓA XÓM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỂM THỤY, TỈNH THÁI NGUYÊN

BƯỚC: LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP: THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG Á

THẤM TRA

Theo Văn bản s .. ....

Ngày....... háng......năm 20....

Ký tên:

UUND XÃ ĐIỂM THUY

HANLS

THIẾT KÃ BẢN VẼ THH CÔNG
PHÊ DUYET

Ngày:..... thông......năm 20.....
Ký tên:

Chủ nhiệm công trình : Dương Quý Hải

Q.L.K.T : Ngô Đức Tài

NGÀY THÁNG 01 NĂM 2026

ĐƠN VI TƯ VẤN

46013025IÁM ĐỐC

CÔNG TY
TNHH ;

AN NGỌC DƯƠно

TUIN
GU

DƯƠNG QUỐC LÝ

THÁI NGUYÊN - NĂM 2026



I. BẢN VẼ ĐIỂN

PHÒNG KINH TẾ-XÃ ĐIỂM THỤY

THÂM ĐỊNH

Theo Văn bản s.....

ngày..tháng.m 20,

Người thẩm định ký at

01302588-C.T460

TY
HINEE
*ANNGOC DƯƠNG

ĐẠI TỪ T, THÁI NGY

UBND XÃ ĐIỂM THỤY

BAN QUÂN LÝ ĐỰẶN XÃ DỂM THUA

THIẾT KẾ BẪN VỀ THI CÔNG

PHÊ DUYLT

Ngày:..... tháng...... năm 20.....

Ký têa:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG Á

THẤM TRA
Theo Văn bản s.. .....

Ngày........tháng.........năm 20.....

Ký tên:



Nhà dân

Đào hữu cơ dày 20cm

Nhà dân

Đào hữu cơ dày 20cm

GHI CHÚ:

- Kích thước trong bản vẽ đơi vị là cm

10.25
1:0.25

350

TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH
(Vị trí xây rãnh dọc B400 mới một bên đường)

AA 350

Kết cấu mặt đường làm mới

-B mặt đương = 700

Kết cấu mặt đường tăng cường
KC2, KC3, KC4 Kết t cấu mặt đường làm mới

Cạp mở rộng
Rănh dọc B400

Kanh dọc B400Rãnh dọc B400

2%

350

2%

Mặt đường hiện trạng 3-:-3,5m
Cạp mở rộng

TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH
(Vị trí xây rãnh dọc B400 mới hai bên đường)

AA

350

KC1

6%

11.50

86

Kết cấu mặt đường làm mới

-B mặt đượng = 700-

Kết cấu mặt đường tăng cường Kết cấu mặt đường làm mới

Cạp mở rộng

2%

КС2. КС3. КСА

2%

Mặt đường hiện trạng 3--3,5m

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG Á

THÂM TRA

Theo Văn bản s .../.....

Ngày. tháng.năm 20...

Ký tên:

Cạp mở rộng

KC1

Rãnh dọc B400
Canh đọc B400)

Đào hữu cơ dày 20cm TẾ-XÃ DIỂM THỤY

THÂM DINH

Theo van bThoo Vũn bản sỐ..........

ngày..tháng...năm 20....
Người thểm định ký tên: 2

Nhàlda

UBND XÃ ĐIỂM THỤY

BAN QUẢN LÝ ĐDỰ ÁN XÃ ĐIỂM THUY

THIẾT KẾ BẪN VỀ THI CÔNG

PHÊ DUYET

Ngày:...., tháng...... năm 20.....

Ký têm

01302588-C

STHAIOUCEN NGÀ. THÁNG.CONdAM TNHH GAMPOC
AN NGỌC DƯƠNG

TU.IIHS  DƯƠNG QUỐC LÝ

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VU TỔNG HỢP XÃ ĐIỀM THUY

ĐƠN VỊ TV KSTK:

CÔNG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG
ĐỊA CHỈ PHỐ ĐÌNH, XÃ ĐẠI PHÚC, TỈNH THÁI NGUYÊN

TEL: (0987) 118.102

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỀM THỤY, TỈNH THẢI NGUYỄN

DUAN:

NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LÔ 37

ĐI NHÀ VĂN HÓA XÔM VŨ CHÂN

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ

CHỦ NHIÊM СТ KS. DƯƠNG QUÝ HẢI Aws *

THIẾT KẾ KS. NGUYỄN THÁI SƠN

BẢN VỀ THIẾT KẾ THI CÔNG
Q.L.K.T KS. NGÔ ĐỨC TÀI

Đào hữu cơ dày 20cm

....NĂM 2026

TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH

HOÀN THÀNH: /2025 BẢN VỀ SỐ BVDH-1

TỶ LỆ: KÝ HIỆU: NO 01Đ-26-T3



GHI CHÚ:

-Kích thước trong bản vẽ đơi vị là cm

350

TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH

(Vị trí xây rãnh và tường chắn)

AA

350

Kết cấu mặt đường làm mới

KC1

2%

B mặt đưởng = 700

Kết cấu mặt đường tăng cường
KC2, KC3, КСА

2%

Kết cấu mặt đưỡng lầm mới

KC1

Rănh dọc B400
Cạp mở rộng Mặt đường hiện trạng 3--3,5m Cạp mở rộng

Đất đắp K95

100

6%

PHÒNG KINH TẾ-XÃ ĐIỂM THỤY

THẨM ĐINH

Theo Văn bản s...

ngay...
....tháng... ăm 20....

Người thẩm định kể tên

Đào hữu cơ dày 20cm

1:0.25

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG Á

THẤM TRA
Theo Văn bản s:........ ...

Ngày......tháng.......năm 20....

Kỷ tên:

UBND XÃ ĐIỆM THỤY

BAN QUÂN LÝ DỰÁN XÃ DIỂM THUY

THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÒNG

PHÊ DUYET

Ngày:.....tháng...... năm 20.....

Ký tôn:

601302588
46 CT

CHỦ ĐẦU TƯ: DƯ ÁN: CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN
2 CONGTY

CHỨ K THAI NGUYEN, NBAY .. HÁN AM 2026

TRUNG TÂM DỊCH VU TỔNG HỢP XÃ ĐIỂM THUY

"TV ĐƠN VỊ TV KSTK:

CÔNG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG

ĐỊA CHỈ PHỐ ĐÌNH, XÃ ĐẠI PHÚC, TỈNH THÁI NGUYÊN
TEL (0947 118 102

S CAP, CAI TẠO TUYÊN ĐƯỚNG TỪ QUC
ĐI NHÀ VĂN HÓA XÓM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỂM THUY, TỈNH THÁI NGUYÊN

BẢN VỀ THIẾT KẾ THI CÔNG

NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LÔ 37 CHỦ NHIÊM ст KS. DƯƠNG QUỶ HẢI Haftta
*GIÁM ĐỐC

ẤN NGỌC DƯƠNG
TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH

THIẾT KẾ KS. NGUYỄN THÁI SƠN BẢN VỀ SỐ: BVDH-2

Q.L.K.T KS. NGÔ ĐỨC TÀI UT. THAI
KS. DƯƠNG QUỐC LÝ

TỶ LỆ KỶ HIỆU: N0 010-26-T3



KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG LÀM MỚI (KC1)
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4

KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG TĂNG CƯỜNG - CHIỀU DÀY KẾT CẤU NHỎ HƠN 17CM (KC2)

23H
b
y

KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG TĂNG CƯỜNG - CHIỀU DÀY KẾT CẤU NHỎ HƠN 41CM (KC3)

H
b
v
<
1
4
,

10

ỨNH TẾ-XÃ ĐIỂM THỤY

6

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số

.tbáng...năm 20..

Nười thầm dicb ký tến!

KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG TĂNG CƯỜNG - CHIỀU DÀY KẾT CẤU LỚN HƠN 41CM (KC4)

KÝ HIỆU:

1 - Bê tông nhựa C16

(Ta) - Bê tông nhựa C16 - Bù vènh kết cấu KC2

2) - Tưới nhũ tương thấm bám gốc axit, lượng nhũ tương 1.0kg/m2 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG Á

(2a) - Tưới nhũ tương dính bám gốc axit, lượng nhựa 0.5kg/m2. THẨM TRA
(3) - Cấp phối đá dăm loại 1 Theo Văn bản s:.........

(4 - Cấp phối đá dăm loại 2 Ngày.......tháng.......năm 20.....

(5) - Đất đắp K98 Ký tên:

6 - Cấp phối đá dăm loại 1 - Bù vệnh kết cấu KC3 KẾT CẤU ĐƯỜNG CŨ

7 - Cấp phối đá dăm loại 2 - Bù vênh kết cấu KC4

BTXM dày 18cm

Cấp phối đá dăm loại 2 dày 12cm

GHI CHÚ:

- Kích thước trong bản vẽ đơi vị là cm

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

H
t
b
=
1
0

의

Hb
y

ởng cũ BTXM-

KẾT CẤU VUỐT NỐI

601302588- C.T

CÔNG TY
CHỦ ĐẦU TƯ: DƯ ÁN: CHỨC DANH HO VÀ TÊN CHỮ K TRANNDUVEN, NGÀY.. THÁNG ..... NĂM 2026

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐIỀM THỤY

ĐƠN VỊ TV KSTK:

CÔNG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG

NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 37

ĐI NHÀ VĂN HÓA XÔM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XI

CHỦ NHIỆM Ст KS. DƯƠNG QUÝ HẢI Awsl

I XD: XÃ ĐIỀM THỤY, TỈNH THÁI NGUYÊN
THIẾT KẾ KS. NGUYỄN THÁI SƠN

AN NGOC DƯƠNG GIẢM ĐỐC

TTU1 THAIRE
HOÀN THÀNH:

PHÓ ĐÌNH, XÃ ĐẠI PHÚC, TỈNH

BẢN VỀ THIẾT KẾ THI CÔNG
Q.L.K.T KS. NGÔ ĐỨC TÀI

KS, DƯƠNG QUỐC LÝ
TỶ LẺ

2

UBND XA ĐIỂM THUY

AN QUÂN LÝ DỰẤN XÃ DHẤM THUY

THIỆT KE BẮN VỀ THI CÔNG
PHÊ DUYET

Ngày:....tháng...... năm 20.....

Ký tên:

KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

/2025 BẢN VĚ SỐ: BVDH-3

KỶ HIỆU: N0 01Đ-26-T3



TƯỜNG CHẲN H=1M

Bê tòng tường M200
4020,20 4030,20

Bê tông tường M200
S=0.66m2

ống nhựa PVC D100

1
0
0

Bê tông tường M200

1-0.25

10
0

35
0

1:0.25

30
5
0

L=0.55m

Bê tông móng M200
4m2

TƯỜNG CHẲN H=4M
40

30

ống nhựa PVC D100

Bê tông móng M200

TƯỜNG CHẮN H=2M

TƯỜNG CHẮN H=1.2M TƯỜNG CHẮN H=1.5M 40

404020
Bê tông tường M20C

ong nhiựa PVC D100

Bê tông móng M200
S=0.4

ống nhưa PVC D100

Bê tông móng M200

Bê tông tường M200
S=1.45m2

ống nhựa PVC D100
L=0.

30

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐIỂM THỤY

ĐƠN VỊ TV KSTK:

CÔNG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG
ĐỊA CHỈ PHỐ ĐÌNH, XÃ ĐẠI PHỨC, TỈNH THÁI NGUYÊN

L: (0987) 118.1

DỰ ÁN:

NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 37

ĐI NHÀ VĂN HÓA XÔM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỀM THỤY, TỈNH THÁI NGUYÊN

BẢN VỀ THIẾT KẾ THI CÔNG

Sơn phản quang
tỏ, trắng

sơn phan quang

200

55
0

30 100 30

CHI TIẾT HÔ LAN BÊ TÔNG

100

100 100

Tường chắn bê tông

위

Mặt đường

100

20m 105naten

B0,10ng mong h

22,20,20

Khe lún giấy đầu nhựa đường

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIÊN HẠ TẦNG ĐỒNG

THẤM TRA
Theo Văn bần s.... ....

UBND XÃ ĐIỂM THUY

QUẦN LÝ ĐỰẮN XÃ ĐIM THA

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Ngày........tháng.......năm 20....N

Ký tên:

PHE DUYÊT

..Ngày:..... tháng.....

Ký tên:
.năm 20....

CHỨC DANH HO VÀ TÊN CHỮKY

CHỦ NHIÊM CT KS. DƯƠNG QUÝ HẢI

THIẾT KẾ NGUYỄN THÁI SƠN

Q.L.K.T KS. NGÔ ĐỨC TÀI

Ghi chú:

+ Kích thước trong bản vẽ là сm
+in tng ave lRT
+ Móng tường, thân tưởng bằng BTXM M200 dá 2x4
+ Theo chiều dài tường chắn, cứ 10m bố trí 1 khe lún
+ Thoát nước thán tưừng bằng ổng nha PVC D100
+ Thoát nước thân lưởng bang ông nhựa PVC D100
+ Gờ chắn bánh bố tri trên đỉnh tường chần H=2.0m và H=4m
khoảng cách 1m/gờ

60139258E-e
Xtoống nhựa PVG 100

CÔNG TY

TNINEINEN. NGA

AN NGỌC DƯƠNG BIAM GIÁM ĐỐC

TỬT. THAIN

NGÀY..... THÁNG .. NĂM 2026

ĐIỂN HÌNH TƯỜNG CHẦN

HOÀN THÀNH: /2025 BẢN VÊ SỐ BVDH4

KS. DƯƠNG QUỐC LÝ TỶ LỆ: KỶ HIỆU ND 01Đ-26-13
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ĐẮP MÓNG

100

CHI TIẾT MŨ MỐ RÃNH

110 120

02

180 25

50
 2
5

12
5

25
0

10

CẮT NGANG RĂNH XÂY B400

1201
860 TẤM ĐAN BTCT M2500120

1
5
0

H
-
R
A
N
H

TCT м200

ĐẤT ĐẤP MÔNG

TRẤT VŨA XI MĂNG M75 DÀY 1 CM

I ĐÃ 2X4 M150

CÁT ĐEM

0.
25

-GẠCH KHÔNG NUNG XÂY VXM KƯỚNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HA TẮNG ĐỒNG Á
CAO ĐỘ THIẾT KẾ ĐÂY RÀNH

CAO ĐỘ THIẾT KẾ ĐÁY MÓNG

THÂM TRA

Theo Văn bản s:....../....

860

CHI TIẾT THÉP MŨ MỐ RÃNH

180

50

60750

1
0
0
0

10
0

8
6
0

13
0

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH RẰNH B400

의

1000

20 20

8

Ngày........tháng........năm 20.....

Ký tên: CHI TIẾT TẤM ĐAN RÃNH
1:10

MẶT BẰNG CẮT NGANG

600
25 95 30

KHỐI LƯỢNG 1M DÀI RANH B400 MM

HẠNG MỤC KHỐI LƯỢNG ĐƠN V DIỄN TOÁN KHỐI LƯƠNG

1 MÓNG, THÂN RẰNH
LÀM LỚP CÁT ĐỆM MÓNG M3 0.86-0.05 0.043

| VAN KHƯỜN ĐO BE TONG MONG
BÊ TÔNG MÓNG RÃNH M150 ĐÁ 2X4 M.3 0.86-0.15 0.129

XÂY THÂN RÃNH
TRẤÁT THÀNH TRONG RÀNH

M3 0.22+ He0.222

2 M0 Mб

GIA CÔNG CỐT THÉP MŨ MÓ RÃNH D<=1OM; (CT3,08240-) (3+0.395+4+0.48+0.222)2 3.2225.777

VẤN KHUÔN MŨ MỐ RẰNH M2 1.000

ĐỒ BÊ TÔNG MŨ MỐ M200 ĐÁ 1X2 130 kd

3 TẤM ĐAN
GIA CÔNG CỐT THÉP TẤM ĐAN D<=10MM; (CT3;CB240-T) KG (6+2.14+0.222+100.65+0.395+2+0.6440.222) 5.702

GIA CÔNG CỐT THÉP TẤM ĐAN 10<D<=18MM; (CT5;CB400-V)GA CÔNG CỐT THÉP TẤM ĐAN 10:0C1AWM: (CT5CB400-n 10-0.67+0.888(10:0.67:0.888) 5.950

VÁN KHUÔN ĐỒ BÊ TÔNG TẤM ĐAN 3.2.0.15 0.480

ĐỂ TÔNG TẤM ĐAN M250 ĐÃ 1X2ĐẾ TÓNG TẤM CAN NCSU O AC

LẮP ĐẶT TÁM ĐAN RÃNH KT (60 X 100 X 15) CM TAM TRONG LƯƠNG 223KG/TÁM

THÉP 02 #8 - LƯỚI TRÊN-

THÉP 01 $12 - LƯỚI DƯỚI

0

THÉP 03 $6

300 d 130

CẮT DỌC

CHỦ ĐẦU TU:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐIỂM THỤY
ĐƠN VI TV KSTK:

CÔNG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG
ĐỊA CHỈ PHỐ ĐỈNH, XÃ ĐẠI PHỤC, TỈNH

EL: (098

DƯ ÁN:

NÃNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 37

ĐI NHÀ VĂN HÓA XÔM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỀM THỤY, TỈNH THÁI NGUYỄN

BẢN VỀ THIẾT KẾ THI CÔNG

CHỨC DANH

CHỦ NHIÊM ст

THIẾT KẾ

2LKT

НO VÀ TÊN

KS. DƯƠNG QUÝQUÝ HẢI

KS. NGUYỂN THÁI SƠN

KS. NGÔ ĐỨC TÀI

5 0146 = 730

0425

50
0

02

03

3
0
9
5

35

4601302566-C

CHỮ KÝ THÔI NGGYỆNY NGÀYY THÁNG...... NĂM 2026

Aws
AN NGỌC DƯƠNG

TNHH LAM

ITU ĐƯƠNG QUỐC LYITHAKS

GIAM ĐỐC

03

в0
10

0 
=
 
9
0
0

1
0
0
0

KINH TẾ-XÃ ĐIỂM THỤY

THÂM ĐỊNH

Thoo Văn bản s.

ngày..... háng....năm 20...

Người thẩm định ký tên!

240XA BIỂM THỤY
QUAN LÝ DỰẢN XÃ DIỂM THUY

ẾT KỂ BẮN VỀ THI CÔNG
PHE DUYỆT

20.Ngay:..... tháng.....

Ký tên:

CHI TIẾT THÉP TẤM ĐAN
550

108802

1012.01

550 1 100 150 1 100

CH THƯỚC GHI TRÊN BẢN VỀ LÀ "MƯ

ĐIỂN HÌNH RÃNH B400

HOÀN THÀNH: /2025 BẢN VỀ SỐ:

KỶ HIỆU: NO 01Đ-26-13



THÂN RÃNH ĐÊ TÔNG M200

1:0.25

MẶT CẮT RÃNH CHỊU LỰC

TẤM BẢN BTCT-M250

KT(18X90X100)CИ
140 10 900 10 140 M0 MŐ BTCT-м200

м
о

30
0

HT
B-
0.
15 1:
0.
25

X

300 600 MÔNG RANH BTXM M200300
M KT(1X2) ĐỆM MÓNG DÀY 1OCH

300 1200 300

MẶT CẤT I -1

500 500

MẶT CẮT B - В

A B

2 3
S

8

20125 25

B

MẶT CẮT II-

200 500

MẶT CẮT A - A (MŨ MỐ L M)

|PHÙNG KIY Ễ-XÃ ĐIỂM THỤY

TRAM ĐỊNH

Theo Văn bản SỐ..............so

2710 2tháng..nắmnăm3

Người thẩm định20

15
0

18
0

L
E
L
L

25
 
15
0 

25

18
0

10095=950

Ο

50170-850

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẨNG ĐỒNG Ả

THẨM TRA
870

1/2 MẶT CẮT I- 1/2 MẶT CẮT IV - IV Theo Văn bản s:..... .....

Ngày........ tháng........năm 20..... 11012

Ký tên:
850

60 60

30.30

TÍNH CHO 1MMŪ MÓ KT(33x3 HB60 MỚI THẦN BÊ TỔNG DÀY 30CM

Đường Chiều dài
Trọng

Kỳ hiệu
thanh

Tông Trọng
kính một thanh Số thanh chiều dài nợng đon

lrong
vi

(mm) (mm) (m) (Kg/m) (Kg)

D10
0617

710 2.84 0.223 0.630

D6 760 4 3.04 0.222 0.675 THUA
Tổng cộng 6.237

Thép D<=10 6.237 kg CÔNG
5

1050
50 950 50

50
17
0=
85
0

Bê tông M200ne M20

Ván khuôn đổ bê tông mũ mố

TÍNH CHO MỘT TÁMBÂN KT(8x90x100)CM
TAMBAN KT(8x90x100)CM

RÃNHB600 MỚI THÁN BÊ TÔNG DÀY 30CM

0,070 m3HE DUY
0,660 m2
NAy...2.....im20.....

Ký tên:

006

R=25 2010 5Θ

303506

Ký hiêu

thanh

Đường

kính

Chiều dài

một thanh Số thanh

Tổng

chiều dài

TrọngTrong
Trọng

lượng đơn
luong

12
0

(mm) (mm) (m) (Kg/m) (Kg)

D14 870 11 9.57

256

1.208 11.56

4040
80

12 47

D10 1050 12 2.60 0.617

10@95=950 D6 180 35
25 6.30930 0.222 1.40

D10 620 2 1.24 0.617

Tổng cộng 30.97

GHI CHỦ: Cất thép D<=10 9.93 kg

– Kích thước bản vẽ đơn vị là mm. Cor hep SR
Cốt thép D<18

21.04 kg
1.04 kg

Bê tông M250 0.162 m3

601302586An khuôn đúc tấm bản 684 m2

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ TV KSTK:

DỰ ÁN: CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỨ K CTHANNGUYEN, NNGAY... THÁNG..... NĂM 2026

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐIỂM THỤYTRUNG TAM

CÔNG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG

NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 37

ĐI NHÀ VĂN HỎA XÓM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỀM THỤY, TỈNH THÁI NGUYÊN

GIAM ĐÓ RCL B600 THÂN BÊ TÔNG XI MĂNG

CHỦ NHIỆM ст KS, DƯƠNG QUỶ HẢI
AN NGỌC DƯƠNG

TẤM BẢN. MŨ MỐ

THIẾT KẾ KS. NGUYỄN THÁI SƠN
HOÀN THÀNH: /2025 BẢN VỀ SỐ: BVDH-6

TEL: (0987) 118.102
BẢN VÊ THIẾT KẾ THI CÔNG Q.L.K.T KS. NGÔ ĐỨC TÀI

T. THA DƯƠNG QUỐC LÝ TỶ LÊ KÝ HIỆU NO 010-26-T3



CAO ĐỘ TƯ TỰ NHỆN

115

4% VẠCH 3.1A

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRONG
ĐƠN VI TV KSTK:

NG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐIỂM THỤY

CÔNG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG
DIA CHỈ PHỔ ĐÌ

PHỌ ĐỊNH, XÃ ĐẠI PHỤC, TINH

DỰ ÁN:

NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 37

ĐI NHÀ VĂN HÓA XÓM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỀM THỤY, TỈNH THÁI NGUYÊN

BẢN VÊ THIẾT KẾ THI CÔNG

MẶT BẰNG BỔ TRÍ VẠCH SƠN

AA

B MAT/2 300 1000

PHAN XE CHẠYPHẦN XE CHẠY

VACH 3.1A 4%

B MẶT/2

PHẦN XE CHẠYPHAN XE

2%

m

24

ACH 1.1 2%
✓VACHT

MẶT BẰNG ĐIỀN HÌNH VẠCH SƠN

VACH 3.1A VẠCH 3.1A

VẠCH 1.1

Làn cơ giới Lần cơ giới

CÔNG TY THHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG Á

THẨM TRA

Theo Văn bản số:....

Ngày....... tháng......năm 20.....

Ký tên:

RƯỐNG, VƯỚN.
CAO ĐÔ TỰ

PHÔNG KINH TẾ-XÃ ĐIỂM THỤY

THẨM ĐỊNH

Theo Vản bản sỐ...

ngày......thá
ngăm 20....

Người thấm dịnh k thn:

URND XÃ ĐIỆM THỤY

GAN QUÂN LÝ DỰ ÂN XÃ ĐIỂM THKY

THIẾT KỂ BẮN VỀ THI CÔNG

PHE DUYET

Ngày:...., thảng...... năm 2.....

Ký tên:

GHI CHÚ:

01302588e

- Kích thước trong bản vẽ ghi bằng mm, trừ các kich thước được chỉ ra.

- Bố trí vạch sơn theo "QCVN41:2024 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc
đường bộ" của Bộ giao thông

CHỮ KTHÁI NGUYỀN, NGBÀY.. THÁNG.
o CONG

AN NGỌC DƯƠNG

..... NĂM 2026

MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH VẠCH SƠN

CHỨC DANH HO VÀ TÊN

CHỦ NHIÊM СТ KS. DƯƠNG QUÝ HẢI Awd*

THIẾT KẾ KS. NGUYỄN THÁI SƠN

Q.L.K.T KS, NGÔ ĐỨC TÀI

HOÀN THÀNH: /2025 BẢN VỀ SỐ BVDH-8

U.T. THAIKS. DƯƠNG QUỐC LÝ TỶ LE KỶ HIỆU: N0 01Đ-26-T3



VẠCH SƠN 1.1: VẠCH PHÂN CHIA CÁC LÀN XE CHẠY NGƯỢC CHIỀU, DẠNG VẠCH ĐƠN, ĐỨT NÉT, MÀU VÀNG

100 200 100 200

VẠCH SƠN 3.1A: VẠCH GIỚI HẠN MÉP NGOÀI PHẦN XE CHẠY

100

HOẶC VẠCH PHÂN CÁCH LÀN XE CƠ GIỚI VÀ LÀN XE THÔ SƠ DẠNG VẠCH ĐƠN, LIỀN NÉT, MÀU TRẮNG

PRÔNG KINH TẾ-XÃ ĐIỂM THỤY

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản s

ngày...tháng
ăm 20

Nưười thầm dịnh kế tên

VẠCH SƠN GỜ GIẢM TỐC (MÀU VÀNG) CUM 7 VACH

CHIỀU DÀY GỜ GIẢM TỐC 4MM

40 40 40 40 40 40

49 40 40 40 40 40 40

VẠCH SƠN GỜ GIẢM TỐC (MÀU VÀNG) CỤM 7

CHIỀU DÀY GỜ GIẢM TỐC 4Mм

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỀN HẠ TẦNG ĐỒNG Á

THẨM TRA
Theo Văn bắn số.

Ngày..... hán.năm 20...
Ký tên:

UBNO XÃ ĐIỆM THỤY

BAMOGINLY DỰ ẤN XÃ ĐIỂ M TY

THIẾT KẾ HẪN VỀ THI CÔNG

PHÊ DUYET

Ngày:..... tháng...... năm 20.....

Ký tên:

GHI CHÚ:

1. QUI CÁCH VẠCH SƠN ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG "QUY CHUẨN KỸ THUẬT

QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ" QCVN 41:2024/BGTVT

2. TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ GHI TRONG BẢN VỀ LÀ CENTIMET.
3. SƠN KỈ ĐƯỜNG HẢNG SƠN DẺO NHIỆT.

CONG IY
CHỮ KỶ PHAI NGUYỆN, NGAY.....THÁNG..

TNHH GIAM ĐỐC
1AN NGOC DƯƠNG

. NĂM 2026

ĐIỂN HÌNH VẠCH SƠN

HOÀN THÀNH: /2025 BẢN VỀ SỐ BVDH-9

TỪ T THAI
T. THES DƯƠNG QUỐC LÝ TỶ LỆ KÝ HIỆU

CHỨC DANH HO VÀ TÊN

KS. DƯƠNG QUÝ HẢI Awrt

KS. NGUYỄN THÁI SƠN

KS, NGÔ ĐỨC TÀI

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐIỀM THUY

ĐƠN VỊ TV KSTK:

CONG TY TNHH AN NGỌC DƯƠNG

ĐỊA CHỈ PHỔ ĐÌNH, XÃ ĐẠI PHÚC, TỈNH THẢI NGUYÊN
TEL: (0987) 118.1

DOAN:DỰ ÁN:

NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 37

ĐI NHÀ VĂN HÓA XÔM VŨ CHẤN

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ ĐIỀM THỤY, TỈNH THÁI NGUYÊN

BẢN VỀ THIẾT KẾ THI CÔNG

CHỦ NHIÊM ст

THIẾT KẾ

Q.L.K.T
























































































































































































































